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TT Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ Tên sản phẩm 
Ngày 

nhận 
Ghi chú 

1 
Cơ sở sản xuất nuớc uống 

đóng chai Thanh Tài 
Ấp An Phát, xã An Phước Tân Hồng 

Nước uống đóng 

chai, đóng bình 

WATER TC 

04/01/2021 

 

2 Quỳnh Dương 
Khóm 5, thị trấn Tràm 

Chim 
Tam Nông 

Nước uống đóng 

chai Quỳnh Dương 
06/01/2021 

 

3 Ngọc xuân 
Số 03B/TK, ấp Tân Khánh, 

xã Tân Thành  
Lai Vung 

Nước uống đóng 

chai, đóng bình MY 
13/01/2021 

 

4 Cơ sở Minh Long 
Số 12A/TL, ấp Tân Long, 

xã Hòa Thành 
Lai Vung Bình PET 20 Lít 25/01/2021 

 

5 

Hộ kinh doanh cơ sở sản 

xuất nước uống đóng chai – 

bình Thanh Bình 

Số 121A, ấp Tân Thạnh, xã 

Bình Thạnh Trung 
Lấp Vò 

Nước uống đóng 

chai, đóng bình TB 

Water Thanh Bình 

27/01/2021 

 

6 Trần Thị Cóng 
Số 153, ấp Tân Phong, xã 

Tân Huề  
Thanh Bình Nước đá cây 04/02/2021 

 

7 
Nước uống đóng bình Hoa 

Đào 
Ấp A, xã Phú Cường Tam Nông 

Nước uống đóng 

chai, đóng bình Hoa 

Đào 

05/02/2021 

 

8 Sáu Bình 
Ấp Tân Hưng, xã Tân Công 

Sính 
Tam Nông 

Nước uống đóng 

chai, đóng bình Sáu 

Bình 

26/02/2021 

 

9 HKD Phương Phương Ấp 3, xã Bình Hàng Tây Cao Lãnh Nước uống đóng 02/03/2021  



Nguyễn chai, đóng bình Pure 

Life Water 

10 Hiệp Thành Ấp Mỹ Thị B, xã Mỹ An Tháp Mười 
Nước uống đóng 

chai Hoa Sen TM 
02/03/2021 

 

11 Sao Mai Ấp 1, xã An Hòa Tam Nông 

Nước uống đóng 

chai, đóng bình 

SAOMAI 

05/03/2021 

 

12  Phan Văn Tâm 
Số 718/b, ấp Trung, xã Tân 

Quới 
Thanh Bình 

Nước uống đóng 

chai HAVANA 
09/03/2021 

 

13 
Cơ sở sản xuất nước uống 

đóng chai TABIWA 

Số 247, đường ĐT 848, 

khóm Tân An, phường An 

Hòa 

TP Sa Đéc 

Nước uống đóng 

chai, đóng bình 

TABIWA 

15/03/2021 

 

14 Huynh Phi 
Số 709, đường Lê Đại 

Hành, phường Mỹ Phú 
TP Cao Lãnh 

Nước uống đóng 

chai, đóng bình 

HUYNH PHI 

18/03/2021 

 

15 Xuân Thanh 
Số 103, ấp Bình Hiệp B, xã 

Bình Thạnh Trung 
Lấp Vò 

Nước uống đóng 

chai, đóng bình T&T 
31/03/2021 

 

16 Bánh ướt Chị Tôi 

Kế số 665A, đường Hùng 

Vương, ấp Phú Thuận, xã 

Tân Khánh Đông 

TP Sa Đéc Chả lụa Chị Tôi 07/04/2021 

 

17 Công ty Cp Dầu cá Châu Á 
QL 80, ấp An Thạnh, xã 

Bình Thạnh 
Lấp Vò 

Chất hỗ trợ chế biến: 

Chất trợ lọc SYKOL 

277 (Activated 

Bleaching Earth 

SYKOL 277) 

07/04/2021 

 

18 Minh Hoàng 
Số 702, ấp Nhứt, xã An 

Phong 
Thanh Bình Nước đá cây 07/04/2021 

 



19 Thành Sự 
Tổ 2, ấp Bình Linh, xã 

Bình Thạnh 
Cao Lãnh Nước đá cây 09/04/2021 

 

20 AQUA 
Ấp Bình Hoà, xã Bình 

Thành 
Thanh Bình 

Nước uống đóng 

chai, đóng bình 

AQUA 

09/04/2021 

 

21 Phước Hoà Ấp 1, xã Thường Phước 1 Hồng Ngự Nước đá cây 09/04/2021  

22 
Cơ sở sản xuất nuớc uống 

đóng chai Thảo Nguyên 

Ấp Tân Hoà Trung, xã Tân 

Hội 
TP Hồng Ngự 

Nước uống đóng 

chai, đóng bình Thảo 

Nguyên 

12/04/2021 

 

23 Nguyệt Ngân 
Ấp Long Thái, xã Long 

Khánh B 
Hồng Ngự 

Nước uống đóng 

chai, đóng bình 

Nguyệt Ngân 

15/04/2021 

 

24 Công ty TNHH Tân Xuân 
Số 324A, QL80, xã Tân 

Bình 
Châu Thành Nước đá cây 20/04/2021 

 

25 HKD Trần Văn Lập 

Cạnh số 63, đường tỉnh 

848, ấp Đông Huề, xã Tân 

Khánh Đông 

TP Sa Đéc Nước đá cây 26/04/2021 

 

26 
Cơ sở sản xuất nước đá Tân 

Biên 
Ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ Tân hồng Nước đá cây 27/04/2021 

 

27 
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm NUTIFINE 

Số 08, đường Phạm Thế 

Hiển, phường Mỹ Phú 
TP Cao Lãnh 

Viên ngậm VIT-C 

Cam 
29/04/2021 

 

28 Uy Phát 
QL 54, ấp An Phong, xã 

Định An 
Lấp Vò 

Nước uống đóng 

chai, đóng bình UFA 

QUA 

06/05/2021 

 

29 Phước Tài 
Ấp Hưng Lợi Đông, xã 

Long Hưng B 
Lấp Vò Nước đá cây 06/05/2021 

 



30 

Điểm 1 nhà máy sản xuất 

nứoc đá – Công ty TNHH 

MTV Phúc Khang Hòng 

Ngự 

Khóm Trà Đư, phường An 

Lạc 
TP Hồng Ngự Nước đá viên 06/05/2021 

 

31 
Công ty CP XNK Y tế 

DOMESCO 

Số 66 quốc lộ 30, phường 

Mỹ Phú 
TP Cao Lãnh Cốm Linh chi 06/05/2021 

 

32 Hộ Kinh doanh TALOWA 
Số 437, ấp Khánh Nhơn, xã 

Tân Khánh Đông 
TP Sa Đéc 

Nước uống đóng 

chai, đóng bình 

TALOWA 

12/05/2021 

 

33 
DOWASEN - CN nước 

đóng chai DOWASEN 

Số 01, đường Tôn Đức 

Thắng, phường 1 
TP Cao Lãnh 

Nước uống đóng 

chai Lotus River 
13/05/2021 

 

34 

Hộ kinh doanh cơ sở sản 

xuất nước uống tinh khiết 

SENPUWA 

Số 492, tổ 11, ấp Tân Chủ, 

xã Tân Thuận Tây 
TP Cao Lãnh 

Nước uống đóng 

chai, đóng bình 

SENPUWA 

13/05/2021 

 

35 
Doanh nghiệp tư nhân 

Thuận Nguyên 

Số 15, ấp Tân Hoà Thuận, 

xã Tân Hội 
TP Hồng Ngự Nước đá cây 18/05/2021 

 

36 Công ty Cp Dầu cá Châu Á 
QL 80, ấp An Thạnh, xã 

Bình Thạnh 
Lấp Vò Nắp nhựa 21/05/2021 

 

37 Cơ sở sản xuất nước đá Ấp Tây, xã Tân Thạnh Thanh Bình Nước đá viên 31/05/2021  

38 
Công ty TNHH Phụ gia thực 

phẩm Pha Lê 

Số 182/6, ĐT 848, khóm 

Tân An, phường An Hòa 
TP Sa Đéc 

Phụ gia thực phẩm  

I- PPF 68 
03/06/2021 

 

39 Cơ sở nước đá Trung An 
Tổ 5, khóm Mỹ Phú Cù 

Lao, thị trấn Mỹ Thọ 
Cao Lãnh Nước đá cây 10/06/2021 

 

40 Cơ sở nước đá Trung An 
Tổ 5, khóm Mỹ Phú Cù 

Lao, thị trấn Mỹ Thọ 
Cao Lãnh Nước đá viên 10/06/2021 

 



41 Công ty Cp Dầu cá Châu Á 
QL 80, ấp An Thạnh, xã 

Bình Thạnh 
Lấp Vò 

Ranee dầu ăn cao 

cấp 100% từ cá 
24/06/2021 

 

42 VIETFRESH Tam Nông Số 113, ấp K8, xã Phú Đức Tam Nông 

Nước uống đóng 

chai, đóng bình 

VIETFRESH TAM 

NÔNG 

25/06/2021 

 

43 
Công ty TNHH MTV Vĩnh 

Hoàn Collagen 

Số 1647, quốc lộ 30, 

phường 11 
TP Cao Lãnh 

Nguyên liệu cho sản 

xuất thực phẩm, 

dược phẩm và mỹ 

phẩm: Bột Gelatin 

(Vinh Wellness 

Gelatin) 

06/07/2021 

 

44 
Công ty TNHH MTV Vĩnh 

Hoàn Collagen 

Số 1647, quốc lộ 30, 

phường 11 
TP Cao Lãnh 

Nguyên liệu cho sản 

xuất thực phẩm, thực 

phẩm chức năng, 

dược phẩm và mỹ 

phẩm: Bột Collagen 

(Vinh Wellness 

Collagen) 

06/07/2021 

 

45 
Công ty CP XNK Y tế 

DOMESCO 

Số 66 quốc lộ 30, phường 

Mỹ Phú 
TP Cao Lãnh 

Trà hòa tan DMC – 

Xuyên Tâm Liên 
30/07/2021 

 

46 
Công ty CP XNK Y tế 

DOMESCO 

Số 66 quốc lộ 30, phường 

Mỹ Phú 
TP Cao Lãnh 

Xuyên Tâm Liên 

Domesco 
01/09/2021 

 

47 Hoa Sen TN Ấp B, xã Phú Cường Tam Nông 

Nước uống đóng 

chai, đóng bình Hoa 

Sen TN 

13/09/2021 

 



48 
Công ty CP XNK Y tế 

DOMESCO 

Số 66 quốc lộ 30, phường 

Mỹ Phú 
TP Cao Lãnh 

Cốm hòa tan 

Vitamin C Extra 
16/09/2021 

 

49 
Công ty CP XNK Y tế 

DOMESCO 

Số 66 quốc lộ 30, phường 

Mỹ Phú 
TP Cao Lãnh Cốm Morinda 16/09/2021 
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